
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

381 mm

80
mm

Độ ồn thấp

Chế độ tiếng ồn thấp

57dB(A)
Lưu lượng khí tối đa

1.8 m³/phút

Lưu lượng hút tối đa

15 kPa

VC010G
Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin



Phụ kiện kèm theo : 

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA DC40RB

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC DC40WA

76 phút 170 phút

110 phút

260 phút

210 phút

130 phút

420 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1BL4025/F 2.5Ah

*1BL4040/F 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin đề xuất

VC010GZ: không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo

Bảng chỉ dẫn

Thay thế chổi quét
không cần dụng cụ

381mm

80
mm

cho phép bảo trì 
nhanh chóng.

Thân máy có thể nghiêng 
đến 90 độ
cho phép làm sạch trong không 
gian chật hẹp dưới đồ nội thất, ghế 
sofa, giường và nhiều thứ khác.

Đầu hút khe, chổi tròn và 
ống thẳng có thể được lưu 
trữ trên máy và sử dụng tiện 
lợi.

Đã đạt được chứng nhận CRI vàng
Thử nghiệm phê duyệt được thực hiện bởi Carpet & Rug Institute 
(Hoa Kỳ) để đánh giá hiệu suất của máy hút bụi cho thảm và thảm 
dày.

Mã số 191T96-3

Phụ kiện
Đầu hút khe
Mã số 191D65-8

Chổi tròn
Mã số 191D67-4

Chổi quét
Mã số 1914B1-8

Bộ lọc H
Mã số 191E39-5

Túi bụi vải Tay cầm
Mã số 191Y86-6 Mã số 

1912B1-610 cái/bộ 5L /1 cái/bộ

Túi bụi giấy

Năng suất hút bụi cao

・Sử dụng động cơ nâng cao để có lực hút 
cao hơn.
・Thiết kế lại cổng hút.

cho phép dễ dàng đưa đầu làm sạch vào những nơi chật hẹp 
như dưới đồ nội thất, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng.

Cải thiện việc bụi đi qua cổng hút dễ dàng hơn 
để tăng tốc độ hút bụi.

Đầu hút bụi thấp

Đèn báo lỗi 
chổi quét

Cảnh báo lượng 
bụi đầy

5 mức điều chỉnh thủ công 
theo chiều dài thảm.

Công tắc một chạm chọn 3 
chế độ hút có chức năng ghi 
nhớ chế độ

5 mức điều chỉnh chiều 
cao chổi quét

Túi bụi vải
(Loại vải không dệt)

Đèn LED Điều chỉnh cần gạt bằng chân dễ dàng

Chổi bên

Cổng hút

Chổi quét hai bên thuận 
tiện cho việc vệ sinh 
dọc và sát tường.

5L
Khả năng chứa bụi

Bộ lọc H (191E39-5), chổi quét (1914B1-8), đầu hút khe (191D65-8), chổi 
tròn (191D67-4), túi bụi giấy (191T96-3).

Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin

3 tốc độ điện tử

Hệ thống hút bụi

Có đèn

VC010GZ
Khả năng
Thời gian sử dụng liên tục
Lưu lượng khí tối đa
Lưu lượng hút tối đa
Năng suất thu bụi
Chiều rộng làm sạch
Độ ồn
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

5.0 L (1.3 gal)
với pin BL4050F, Mạnh nhất/Mạnh/Độ ồn thấp: 25 / 50 / 100 phút
1.8 m³/phút
15 kPa
Mạnh nhất/Mạnh/Độ ồn thấp: 55 / 45 / 36 %
381 mm 
2.5 m/s2 hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
326 x 381 x 1,146 mm 
8.0 kg (BL4020)- 9.2 kg (BL4080F)

Chức năng chống khởi 
động lại

A4-122023-1


